
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 34 Từ ngày/From 06/04/2026 đến ngày/To 10/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Sử Ái Hoàng Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

06/04/2026 

1 SHCN   

2 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Kỹ thuật giao bóng thuận tay 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC 
- Thực hành theo nhóm nhỏ  
- Tổ chức trò chơi vận động." 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Ngữ Văn Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt Tri thức 
đọc hiểu 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

5 Ngữ Văn Đọc: Trò chơi cướp cờ HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

6 English (Expat) 

E7: Unit 10: Grammar: SB pp.136-137 & 
WB p.96 (cont.) 
E8: Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E9: Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 + HW: WB p. 82 

 

7 English (Expat) 

E7: Unit 10: Grammar: SB pp.136-137 & 
WB p.96 (cont.) 
E8: Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E9: Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 + HW: WB p. 82 

 

8 English 

E7: Unit 10: Life skills: SB pp.134-135 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& HW: WB p.86 
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 + 
HW: WB p.80 
(cont) 

 

9 LS&ĐL 
Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 
1427) (Tiết 1)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

07/04/2026 

1 LS&ĐL Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 
1427) (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

2 LS&ĐL Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 KHTN Tập tính ở động vật  



  

 

 

4  Ngữ Văn Đọc: Cách gọt củ hoa thủy tiên 
HS mang đầy đủ đồ dùng 
học tập 

5 Ngữ Văn Thực hành tiếng Việt: Số từ 
HS mang đầy đủ đồ dùng 
học tập 

6 English 

E7: Unit 10: Developing speaking: SB 
p.138 (Chris) 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& HW: WB p.86 
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 + 
HW: WB p.80 
(cont) 

 

7 English 

E7: Unit 10: Developing speaking: SB 
p.138 (Chris) 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 
E9: Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83 

 

8 English 

E7: Unit 10: Unit 10: Life skills: SB 
pp.134-135 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 
E9: Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83 

 

9 KHTN Tập tính ở động vật  

Thứ Tư 
Wednesday 
08/04/2026 

1 English (Expat) 

E7: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.97 
E8: Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E9: Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
Reading: SB p.123 HW: WB p.84 & 85 

 

2 English (Expat) 

E7: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.97 
E8: Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E9: Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
Reading: SB p.123 HW: WB p.84 & 85 

 

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

4  KHTN Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật  

5 Toán 
Phép cộng và phép trừ đa thức một 
biến Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 Toán 
Phép nhân và phép chia đa thức một 
biến 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 KHTN Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật  

8 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

9 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 



  

 

 

 

Thứ Năm 
Thursday 

09/04/2026 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh (B2). 
Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh (B2). 
Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

3 GTS   

4  Math Review Học sinh mang theo TBĐT 

5 Math Review Học sinh mang theo TBĐT 

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 5 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.)  
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 

E7 + E8 + E9: HS MANG 
THEO TBĐT 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 5 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.)  
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 

E7 + E8 + E9: HS MANG 
THEO TBĐT 

8 Âm nhạc Hát: Bài hát Khúc hát chim sơn ca. Mang SGK,bình nước 

9 Âm nhạc Nhạc cụ: Đệm Khúc hát chim sơn ca. Mang SGK,bình nước 

Thứ Sáu 
Friday 

10/04/2026 

1 Tin học - CN-KT Tốc độ gió Học tại Makerspace 

2 Tin học - CN-KT Tốc độ gió Học tại Makerspace 

3 GDCD/KNS   

4  Toán Tính chất ba đường cao của tam giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Làm quen với xác suất của biến cố 
ngẫu nhiên Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


